
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Lễ phát động cuộc thi: Quê hương và môi trường Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt (Tiết 3) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Tờ lịch của em Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đi học Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Đi học Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG
2 Toán Thực hành và trải nghiệm Em và các bạn Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Kỹ năng sống
3 Robotics

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt KC Chuyện hai chú thỏ Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Quê hương tươi đẹp Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 HĐTN Sinh hoạt dã ngoại Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 TNXH Em biết tự bảo vệ (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 TNXH Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe Nguyễn Thị Ngọc Dung



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Lễ phát động cuộc thi: Quê hương và môi trường Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Phạm Thị Ngọc Thu
3 Đạo đức Phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt (Tiết 3) Phạm Thị Ngọc Thu

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Phạm Thị Ngọc Thu
3 Toán Tờ lịch của em Phạm Thị Ngọc Thu
4 Toán Thực hành và trải nghiệm Em và các bạn Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
3 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh
3 Robotics



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Đi học Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Đi học Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 HĐTN Quê hương tươi đẹp Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Biển báo Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Biển báo Phạm Thị Ngọc Thu
3 TNXH Em biết tự bảo vệ (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 TNXH Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Biển báo Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Biển báo Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt KC Chuyện hai chú thỏ Phạm Thị Ngọc Thu
4 HĐTN Sinh hoạt dã ngoại Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Toán Kiểm tra Phạm Thị Ngọc Thu
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Lễ phát động cuộc thi: Quê hương và môi trường Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Toán Tờ lịch của em Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 TNXH Em biết tự bảo vệ (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 TNXH Ôn tập chủ đề: Con người và sức khỏe Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Alphabet Review Vũ Quang Minh



B
A

 (0
4/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đi học Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Đi học Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Toán Thực hành và trải nghiệm Em và các bạn Nguyễn Thị Phương Thảo

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Toán Kiểm tra Nguyễn Thị Phương Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Đạo đức Phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt (Tiết 3) Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Robotics
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Biển báo Nguyễn Thị Phương Thảo

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt KC Chuyện hai chú thỏ Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HĐTN Quê hương tươi đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo
4 HĐTN Sinh hoạt dã ngoại Nguyễn Thị Phương Thảo



SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo


